
STT NGÀNH MÃ SV NGÀY SINH MỨC HB
THÀNH 

TIỀN

GHI 

CHÚ

1 400(KE) 24212107989 Hoàng Quốc Bình 12/08/2000 25% 3.500.000

2 400(KE) 24202105521 Trần Thị Thùy Dương 11/07/2000 40% 5.600.000

3 400(KE) 24202108516 Phan Thu Hằng 16/08/2000 50% 7.000.000

4 400(KE) 24202107986 Lê Thị Thảo 04/07/2000 20% 2.800.000

5 400(KE) 24207203777 Võ Thị Tú Vy 06/07/2000 80% 11.200.000

6 400(KE) 24217115267 Lê Văn Đức 25/08/1999 100% 14.000.000

7 102(TROY) 24211207123 Huỳnh Bá Trịnh 31/01/2000 80% 11.200.000

8 407(TROY) 24211416171 Phạm Tuấn Dũng 10/10/2000 20% 2.800.000

9 407(TROY) 24207102545 Trần Khánh Linh 14/04/2000 100% 14.000.000

10 407(TROY) 24217103691 Nguyễn Hoàng Minh 08/12/2000 40% 5.600.000

11 407(TROY) 24207102564 Trần Thị Cẩm Thanh 14/11/2000 100% 14.000.000

12 407(TROY) 24207103773 Trần Thị Vân Thi 12/05/2000 80% 11.200.000

13 407(TROY) 24207105485 Hồ Thị Thu 14/09/2000 40% 5.600.000

14 407(TROY) 24207103759 Trần Thị Yến Thương 01/06/2000 100% 14.000.000

15 407(TROY) 24217214235 Ngô Thành Trung 05/06/2000 100% 14.000.000

16 407(TROY) 24207104695 Đặng Lê Sin Uyên 25/02/2000 100% 14.000.000

17 407(TROY) 24207102546 Trần Thu Uyên 10/03/2000 100% 14.000.000

18 407(TROY) 24207105528 Nguyễn Trương Thanh Uyên 02/11/2000 30% 4.200.000

TỔNG 18 sinh viên 168.700.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám hiệu bảy trăm ngàn đồng chẵn .

Quy định học phí cho khóa học tiếng anh bổ trợ K24ADP : 7.000.000 đ/ 1 cấp độ.

Học kỳ I năm 2018-2019 K24ADP học 2 cấp độ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018
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